
Biểu số 2 – Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

Đơn vị: Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên – Giang Thành 

Chương: 505 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ - BQLCKHT-GT ngày     tháng    năm 2025 

của Ban Quản lý cửa khẩu Hà Tiên – Giang Thành) 

 
                 (ĐVT: nghìn đồng) 

STT Nội dung Dự toán  

 TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I + II +III + IV) 2.937.000 

I Kinh phí giao tự chủ  769.000 

1 Chi con người, trong đó: 634.000 

+ Biên chế 504.000 

+ 
Hợp đồng thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 

30/12/2022 của Chính phủ 
130.000 

2 Chi công việc 135.000 

II Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương giao tự chủ 288.000 

III 
Kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 

73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ 
48.000 

IV Kinh phí không giao tự chủ 1.832.000 

1 

Chi phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Ban Quản lý cửa 

khẩu (thực hiện theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 

25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ) 

160.000 

2 
Chi mua đồ dùng vệ sinh 02 trạm liên hợp Hà Tiên - Giang 

Thành 
80.000 

3 Chi phí trang trí lễ, Tết 02 trạm liên hợp Hà Tiên - Giang Thành 80.000 

4 

Chi sửa chữa Trạm liên hợp cửa khẩu Hà Tiên (sửa đường điện, 

hệ thống chiếu sáng, đường dẫn nước, bồn hoa, cây cảnh, bảng 

biểu,…) 

180.000 

5 

Chi sửa chữa Trạm liên hợp cửa khẩu Giang Thành (sửa đường 

điện, hệ thống chiếu sáng, đường dẫn nước, bồn hoa, cây cảnh, 

bảng biểu,…) 

170.000 

6 
Chi công tác phí (Hà Tiên - Giang Thành, Hà Tiên – Rạch Giá 

họp giao ban, đi hội nghị xúc tiến đầu tư) 
100.000 

7 Chi đoàn ra: đi chúc Tết và hội nghị giao ban ở Campuchia 100.000 

8 

Chi tổ chức họp, hội nghị giao ban giữa 02 cửa khẩu của Việt 

Nam với cửa khẩu nước bạn Campuchia; hội nghị sơ kết, tổng 

kết đánh giá tình hình phối hợp hoạt động của các lực lượng liên 

ngành của 02 cửa khẩu Hà Tiên và Giang Thành 

157.000 

9 

Chi thăm hỏi chúc Tết các lực lượng tại 02 cửa khẩu của nước 

bạn Campuchia và các lực lượng tại 02 cửa khẩu Hà Tiên – 

Giang Thành 

80.000 



10 
Chi làm cổng chào trang trí Tết Nguyên đán tại cửa khẩu Hà 

Tiên 
240.000 

11 
Chi tiền điện, nước sinh hoạt, nhiên liệu (xăng, nhớt cho máy 

cắt cỏ) trạm liên hợp Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành 
210.000 

12 
Chi thuê mướn lao động phục vụ dọn vệ sinh; cắt tỉa, chăm sóc 

cây cảnh,…trạm liên hợp Hà Tiên và cửa khẩu Giang Thành 
275.000 
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